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Đối với dự thảo Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần 470-694 MHz 
thay thế Thông tư 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 

I. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) đã gửi lấy ý kiến 05 Bộ, Đài Truyền hình Việt Nam và 03 đơn vị truyền dẫn phát sóng (TDPS). Tính đến ngày 15/4/2026:
1. Có 01 đơn vị TDPS không có văn bản góp ý. 
2. Có 08 cơ quan, đơn vị TDPS có văn bản góp ý. Cục Tần số vô tuyến điện tiếp thu, giải trình như sau:

	STT
	Tên Bộ, ngành, đơn vị TDPS
	Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu

	1
	Bộ Công an
	Bộ Công an nhất trí với các nội dung do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu xây dựng gồm dự thảo Thông tư và Thuyết minh dự thảo Thông tư.  
(Công văn số 1247/BCA-H04 ngày 27/03/2026)
	Đã tổng hợp.

	2
	Bộ Quốc phòng
	(1) Thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo.
(2) Đề nghị phân bổ kênh tần số làm kênh dự phòng quốc gia.
(Công văn số 1481/BQP-TTLL ngày 11/03/2026)
	(1) Đã tổng hợp 


(2) Nội dung Thông tư quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình cho các đơn vị truyền dẫn phát sóng (TDPS) toàn quốc hoặc khu vực, có tính đến kênh tần số dự phòng quốc gia. 

	3
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao nhất trí với nội dung dự thảo.
(Công văn số 1832/BNG-CYTT)
	Đã tổng hợp.

	4
	Bộ Tài chính
	(1) Tại mục 2 Phụ lục Danh mục các quy hoạch ngành và chi tiết ngành ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15, theo đó quy hoạch tần số vô tuyến điện là quy hoạch chi tiết ngành. Tại khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện quy định Quy hoạch tần số vốn tuyến điện bao gồm: (i) Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, (ii) Quy hoạch băng tần, (iii) Quy hoạch phân kênh tần số, (iv) Quy hoạch sử dụng kênh tần số.
Theo quy định của Luật Quy hoạch: khoản 4 Điều 9 quy định về trình tự lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch; tại khoản 11, khoản 20 Điều 3 quy định hoạt động quy hoạch, thời kỳ quy hoạch. Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 03/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, các quy định cụ thể về quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành theo pháp luật về tần số vô tuyến điện để thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694MHz. Việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật là chưa phù hợp với quy định pháp luật quy hoạch nêu trên. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát quy định hiện hành về thể thức văn bản ban hành/phê duyệt quy hoạch.
(2) Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung đánh giá vùng phủ sóng của mỗi kênh tần số đã được cấp phép theo quy hoạch trên cơ sở phân chia theo địa bàn mới đảm bảo không bị gián đoạn phát sóng truyền hình số mặt đất.
(Công văn số 3330/BTC-PTHT ngày 19/03/2026)
	(1) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) phê duyệt quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số VTĐ.
Theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, quy hoạch phân kênh tần số là quy hoạch phân chia một băng tần thành các kênh tần số cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đó; quy hoạch sử dụng kênh tần số là quy hoạch bố trí và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đối với một hệ thống cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể. 
Theo quy định tại Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng ban hành Thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật.
Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Thông tư về quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình số mặt đất là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tần số VTĐ.










(2) Dự thảo Thông tư phân bổ kênh tần số truyền hình số mặt đất cho các đơn vị TDPS phủ sóng theo địa bàn toàn quốc hoặc địa bàn khu vực (không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo từng tỉnh). Phân bổ kênh tần số trong dự thảo quy hoạch có tính kế thừa từ Thông tư 37.  Vì vậy, khi triển khai thực hiện sau này, vẫn đảm bảo không bị gián đoạn phát sóng truyền hình số mặt đất.

	5
	Bộ Tư pháp
	(1) Điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện quy định: “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia”. Khoản 3 Điều 12 Luật Tần số vô tuyến điện quy định: “Bộ Thông tin và Truyền thông công bố công khai quy hoạch tần số vô tuyến điện, thời gian, kế hoạch chuyển đổi tần số, thiết bị vô tuyến điện để thực hiện quy hoạch và thông báo cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến điện”. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dưới hình thức Thông tư của Bộ trưởng là văn bản quy phạm pháp luật để phê duyệt quy hoạch (trong khi đó, theo Luật Tần số vô tuyến điện, việc phê duyệt quy hoạch có thể được ban hành dưới hình thức văn bản hành chính). Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ hơn căn cứ ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


(2) Nội dung dự thảo Thông tư chủ yếu là các vấn đề chuyên môn sâu về kỹ thuật. Vì vậy, Quý Bộ cần lấy ý kiến rộng rãi, công khai của tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện cho phù hợp; trong đó, cần rà soát tổng thể để đảm bảo phù hợp với Luật Tần số vô tuyến điện, các văn bản quy định chi tiết Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cả về phạm vi, nội dung và thẩm quyền; bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.

Dự thảo Thông tư cần được lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; rà soát dự thảo Thông tư đảm bảo kỹ thuật soạn thảo theo đúng quy định của Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Bên cạnh đó, 

(3) điểm a khoản 2 Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định: “đối với dự thảo thông tư không do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì tổ chức pháp chế thẩm định”. Theo đó, Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định dự thảo Thông tư trước khi trình ký ban hành văn bản, nhất là về hình thức văn bản. 
(Công văn số 1482/BTP-PLDSKT ngày 13/03/2026)
	(1) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) phê duyệt quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số VTĐ.
Theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, quy hoạch phân kênh tần số là quy hoạch phân chia một băng tần thành các kênh tần số cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đó; quy hoạch sử dụng kênh tần số là quy hoạch bố trí và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đối với một hệ thống cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể. 
Theo quy định tại Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng ban hành Thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật.
Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Thông tư về quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình số mặt đất là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tần số VTĐ.
(2) Đã thực hiện lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; đã rà soát đảm bảo phù hợp với Luật Tần số vô tuyến điện, các văn bản quy định chi tiết Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cả về phạm vi, nội dung và thẩm quyền; bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.











(3) Tiếp thu

	6
	Đài Truyền hình Việt Nam
	Sau khi nghiên cứu, Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị xem xét sửa đổi: gộp khoản 5 và 6 Điều 3 thành khoản 5: "Khuyến khích các đơn vị TDPS phát sóng truyền hình số mặt đất sử dụng mạng đơn tần tại các Khu vực" (như dự thảo lấy ý kiến của Cục Tần số vô tuyến điện kèm theo Công văn số 248/CTS-CSQH ngày 11/02/2026).
Lý do: dự thảo đã giới hạn số lượng tần số cấp cho các đơn vị TDPS, nên không cần thiết yêu cầu bắt buộc về chế độ phát sóng (đơn tần/ đa tần). Điều này cho phép đơn vị TDPS linh hoạt cho trong việc lựa chọn chế độ phát sóng, phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực để tối ưu về mặt chi phí, tránh lãng phí không cần thiết khi bắt buộc phải hoạt động ở chế độ đơn tần.
(Công văn số 598/THVN-CNTD ngày 26/03/2026) 
	Tiếp thu một phần:
Nội dung khoản 5 Điều 3 được điều chỉnh như sau:
“5. Tại khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ các điểm phát sóng tại Núi Tam Đảo - Phú Thọ, địa bàn miền núi, địa bàn Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh) và khu vực đồng bằng Nam Bộ (ngoại trừ các điểm phát sóng tại Núi Cấm - An Giang, Núi Chứa Chan, Núi Bà Rá - Đồng Nai, Núi Bà Đen - Tây Ninh), các đơn vị TDPS có trách nhiệm triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất mạng đơn tần.”
Lý do: sử dụng mạng đơn tần để đảm bảo sử dụng hiệu quả kênh tần số tại địa bàn đồng bằng; tạo điều kiện cho đơn vị TDPS có thể sử dụng được mạng đa tần tại địa bàn miền núi hoặc địa bàn biệt lập với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ nhằm giảm chi phí thiết lập mạng.

	7
	Công ty Cổ phần Truyền hình số miền Bắc
	Đồng ý với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 37/2020/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz và không có ý kiến bổ sung.
(Công văn số 09/CV-DTV ngày 06/03/2026)
	Đã tổng hợp.

	8
	Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam
	(1) SDTV đồng ý với bản Dự thảo đã chỉnh sửa. 
(2) SDTV kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) cho phép SDTV được sử dụng kênh 33 (là kênh tần số đã được cấp phép và đang được sử dụng hiện nay tại địa bàn tỉnh Bình thuận cũ) trong thời hạn tối đa đến hết 2028 để SDTV có thời gian chuẩn bị mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc chuyển đổi tần số từ kênh 33 sang kênh 36.
(Công văn số 260410-01/SDTV-KTh ngày 10/04/2026) 
	(1) Đã tổng hợp.
(2) Tiếp thu. Bổ sung:
“Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp Trường hợp đơn vị TDPS đang sử dụng kênh tần số khác với quy hoạch sử dụng kênh tần số quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 3, trừ những trường hợp quy định tại điểm e khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3, thì phải hoàn thành chuyển đổi kênh tần số theo quy hoạch trước ngày 31/12/2028.”



II. Ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN)
Sau thời hạn đăng website 10 ngày, đơn vị soạn thảo không nhận được ý kiến góp ý nào trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KHCN.
(Công văn số 247/TTTT-TTĐPT ngày 01/04/2026)

III. Ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi lấy ý kiến 02 đơn vị. Cục Tần số vô tuyến điện tiếp thu, giải trình như sau:

	STT
	Tên đơn vị 
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1
	Cục Viễn thông
	1. Ý kiến chung:
(1.1) Cơ bản thống nhất với định hướng xây dựng các dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT. 
(1.2) Đề nghị trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch cần bảo đảm nguyên tắc sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số, đồng thời không gây can nhiễu có hại đến các hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ viễn thông, đặc biệt là các mạng thông tin di động và các hệ thống thông tin vô tuyến dùng chung hạ tầng.
2. Ý kiến cụ thể:
(2.1) Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo có quy định giải thích từ ngữ “đơn vị truyền dẫn, phát sóng khu vực” là tổ chức có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật để thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên phạm vi khu vực. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định làm rõ nguyên tắc tổ chức được cấp phép thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên phạm vi khu vực thì được xem xét cấp phép sử dụng tần số tương ứng với phạm vi khu vực đó, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả sử dụng tần số và khả thi trong tổ chức triển khai. 
(2.2) Nội dung thuyết minh dự thảo Thông tư đề cập đến việc hiện nay đã xuất hiện nhu cầu sử dụng tần số truyền hình mặt đất của Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên chưa có đánh giá nhu cầu sử dụng cụ thể làm cơ sở để quy định giới hạn nhu cầu sử dụng kênh tần số tại dự thảo Thông tư phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị đơn vị chủ trì thuyết minh rõ nội dung này và chỉ tiến hành quy hoạch tần số sau khi đã đáp ứng yêu cầu sử dụng tần số của Bộ Quốc phòng theo đúng nguyên tắc đã nêu tại Luật Tần số vô tuyến điện. 

(2.3) Đối với việc cấp hoặc gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 dự thảo Thông tư cần xem xét bảo đảm phù hợp với thời hạn của giấy phép viễn thông tương ứng. 
(Công văn số 1433/CVT-CNDV ngày 09/04/2026)
	
(1.1) Đã tổng hợp 

(1.2) Nguyên tắc sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số đã được áp dụng trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư. Theo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, băng tần 470-694 MHz được ưu tiên phân bổ cho nghiệp vụ quảng bá. Việc phân bổ kênh tần số cho các đơn vị TDPS trong băng tần này không gây can nhiễu có hại đến các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.  

(2.1) Tổ chức có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật để thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên phạm vi khu vực sẽ được xem xét để cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15, Nghị định 63/2003/NĐ-CP.


(2.2) Nội dung Thông tư quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình cho các đơn vị truyền dẫn phát sóng (TDPS) toàn quốc hoặc khu vực. Việc ấn định, cấp phép sử dụng kênh tần số truyền hình cho đơn vị TDPS cụ thể được thực hiện sau khi Thông tư đã được ban hành.





(2.3) Việc cấp hoặc gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện được thực hiện theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15, Nghị định 63/2003/NĐ-CP. Theo đó, thời hạn của giấy phép tần số sẽ không vượt quá thời hạn giấy phép viễn thông tương ứng.  Vì vậy, dự thảo quy định “xem xét cấp hoặc gia hạn giấy phép” là phù hợp.
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	(1) Dòng căn cứ đầu tiên đề nghị viết đủ Luật Tần số vô tuyến điện 09/2022/QH15. Đồng thời đề nghị rà soát chính tả, thống nhất cách trình bày ngày, tháng, năm tại phần Căn cứ ban hành.
(2) Đề nghị bổ sung từ “quy định” trong đoạn sau: “Giấy phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.” 
(Công văn số 781/PC ngày 10/04/2026)
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